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TO M TA T 

Pha t trie n đố  thi  đi nh hươ ng giaố thố ng cố ng cố  ng (TOD) la  gia i pha p cố t lố i đe  ta i ca u tru c khố ng 
gian đố  thi  ta i TP. Hố  Chí  Minh. Tuy nhie n, hie  u qua  cu a mố  hí nh na y phu  thuố  c lơ n va ố na ng lư c 
ke t nố i đa phương thư c ta i ca c nha  ga Metrố. Ba i vie t sư  du ng phương pha p chuye n gia Delphi 
qua hai vố ng kha ố sa t đe  sa ng lố c va  xa c la  p bố   chí  số  đa nh gia  hie  u qua  ke t nố i giaố thố ng. Ke t 
qua  đa  thố ng nha t đươ c 15 chí  số  tha nh pha n thuố  c 5 nhố m nha n tố  chí nh baố gố m: Ha  ta ng ky  
thua  t, Cha t lươ ng di ch vu , Tí ch hơ p khố ng gian, Hie  u qua  kinh te  va  Cơ che  qua n ly . Vơ i đố   đố ng 
thua  n caố tư  90% đe n 100%, bố   chí  số  đa m ba ố tí nh kha ch quan va  phu  hơ p vơ i thư c tie n. Đa y 
la  cơ sơ  khốa hố c quan trố ng đe  ca c nha  qua n ly  ưu tie n nguố n lư c đa u tư, xa y dư ng ca c chí nh 
sa ch hố  trơ  va  tố i ưu hố a kha  na ng tie p ca  n cu a ngươ i da n đố i vơ i tuye n Metrố số  1 trống bố i 
ca nh đa  c thu  đố  thi  xe ma y, gố p pha n thu c đa y thố i quen sư  du ng va  n ta i cố ng cố  ng be n vư ng. 
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ABSTRACT 

Transit-Oriented Develốpment (TOD) is a cốre sốlutiốn fốr restructuring urban space in Hố Chi 
Minh City. Hốwever, the effectiveness ốf this mốdel significantly depends ốn the multi-mốdal 
cốnnectivity capacity at Metrố statiốns. This paper emplốys the Delphi expert methốd thrốugh 
twố survey rốunds tố screen and establish a set ốf indicatốrs fốr evaluating transpốrt 
cốnnectivity efficiency. The results achieved cốnsensus ốn 15 cốmpốnent indicatốrs acrốss 5 
main factốr grốups, including: Technical Infrastructure, Service Quality, Spatial Integratiốn, 
Ecốnốmic efficiency, and Management Mechanisms. With high agreement rates ranging frốm 
90% tố 100%, this indicatốr set ensures ốbjectivity and practical relevance. This serves as an 
impốrtant scientific basis fốr managers tố priốritize investment resốurces, fốrmulate suppốrtive 
pốlicies, and ốptimize public accessibility tố Metrố Line 1 within the specific cốntext ốf a 
mốtốrcycle-dependent city. Ultimately, the study cốntributes tố prốmốting sustainable public 
transpốrt habits and imprốving urban mốbility in the regiốn. 
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1. Đặt vấn đề 

Trống bố i ca nh ca c đố  thi  đang pha t trie n hie  n 

nay đa  c bie  t Tha nh phố  Hố  Chí  Minh (TP.HCM), vie  c 

chuye n đố i he   thố ng giaố thố ng theố hươ ng xanh 

va  kha  na ng lua n chuye n lưu thố ng vơ i khố i lươ ng 

lơ n la  xu the  ta t ye u nha m gia i quye t tí nh tra ng u n 

ta c va  gia m pha t tha i. Tuy nhie n, tha ch thư c lơ n 

nha t va n la  xua t pha t tư  đa  c trưng “đố  thi  xe ma y”- 

phương tie  n cố  tí nh linh hốa t caố va  đa  ga n cha  t vơ i 

thố i quen đi la i cu a ngươ i da n. Kinh nghie  m quố c te  

chố tha y, ne u he   thố ng đươ ng sa t đố  thi  (Metrố) 

thie u sư  ke t nố i đa phương thư c đố ng bố  , thí  nố  lư c 

khuye n khí ch ngươ i da n chuye n tư  phương tie  n ca  

nha n sang giaố thố ng cố ng cố  ng se  khố  đa t hie  u qua  

mống muố n [1], [2], [3]. 

Mố  hí nh Pha t trie n đố  thi  đi nh hươ ng giaố 

thố ng cố ng cố  ng (Transit-Oriented Develốpment - 

TOD) đươ c xem la  gia i pha p trố ng ta m đe  ta i ca u 

tru c khố ng gian đố  thi  ta i Vie  t Nam. Đa  c bie  t, Nghi  

quye t 98/2023/QH15 đa  mơ  ra ha nh lang pha p ly  

quan trố ng chố TP.HCM trống vie  c thí  đie m quy 

hốa ch, qua n ly  va  khai tha c nguố n lư c đa t đai quanh 

ca c nha  ga Metrố [4]. Tuy nhie n, đe  hie  n thư c hố a 

TOD, ye u tố  quye t đi nh khố ng chí  na m ơ  quy hốa ch 

ha  ta ng ma  cố n ơ  kha  na ng tố  chư c va  qua n ly  sư  

ke t nố i giư a Metrố vơ i ca c lốa i hí nh va  n ta i gốm như 

xe buy t, xe ma y va  đi bố  . 

Thư c te  chố tha y, ma  c du  tuye n Metrố số  1 đa  đi 

va ố va  n ha nh, va n chưa cố  cố ng cu  đi nh lươ ng khốa 

hố c đe  xa c đi nh ye u tố  na ố đố ng vai trố  quan trố ng 

nha t trống vie  c thu hu t ha nh kha ch đe n ga. Ca u hố i 

ve  vie  c ưu tie n đa u tư chố ha  ta ng xe buy t, ba i đố  xe 

ma y hay khố ng gian đi bố   va n chưa cố  lơ i gia i rố  

ra ng. Vie  c thie u mố  t he   thố ng chí  số  đa nh gia  (KPIs) 

vơ i trố ng số  kha ch quan da n đe n sư  rơ i ra c trống 

qua n ly , khie n ca c gia i pha p ke t nố i khố  đa p ư ng 

đu ng nhu ca u thư c te . 

Dố đố , vie  c xa y dư ng mố  t he   thố ng chí  số  đa nh 

gia  hie  u qua  ke t nố i giaố thố ng đa phương thư c la  

ye u ca u ca p thie t. He   thố ng na y khố ng chí  cung ca p 

thươ c đố chua n hố a đe  đa nh gia  mư c đố   sa n sa ng 

cu a ca c khu vư c TOD ma  cố n hố  trơ  nha  qua n ly  tố i 

ưu hố a nguố n lư c va  hốa ch đi nh lố   trí nh đa u tư phu  

hơ p vơ i đa  c thu  giaố thố ng TP.HCM. Ba i vie t na y ta  p 

trung ư ng du ng phương pha p chuye n gia Delphi 

nha m sa ng lố c va  thố ng nha t bố   tie u chí  đa nh gia , 

ta ố ne n ta ng chố vie  c xa c đi nh trố ng số  ưu tie n 

trống ca c bươ c nghie n cư u tie p theố. 

2. Cơ sở lý thuyết về TOD và kết nối đa phương 

thức 

Khi đố i chie u vơ i ca c khung đa nh gia  na ng lư c 

ke t nố i đa phương thư c đa  tố n ta i trống ca c nghie n 

cư u quố c te , cố  the  tha y mố  t sư  kha c bie  t rố  re  t ve  

ma  t tie p ca  n dố đa  c thu  bố i ca nh. Ca c he   thố ng chí  

số  ta i ca c đố  thi  pha t trie n ơ  Cha u A u hay Ba c My , 

vố n dư a tre n khung 5Ds truye n thố ng, thươ ng đa  t 

trố ng ta m ra t caố va ố nhố m chí  số  ha  ta ng cư ng 

da nh chố giaố thố ng tí ch cư c như ma  t đố   la n đươ ng 

da nh rie ng chố xe đa p, tí nh lie n tu c cu a ví a he  đi bố   

tie u chua n caố, hốa  c tí ch hơ p ve  đie  n tư  thố ng minh 

dư a tre n ne n ta ng cố ng nghe   đố ng bố   [5], [6]. Ma  t 

kha c, mố  hí nh Nốde-Place khi a p du ng ta i ca c đố  thi  

ne n Cha u A  như Hống kống hay Singapốre la i chu  

trố ng ma nh me  đe n ma  t đố   thương ma i caố ta ng va  

tí nh ke t nố i nga m trư c tie p tư  ga đe n ca c tố a sa n 

nghie  p [7]. 

Tuy nhie n, đố i vơ i bố i ca nh đa  c thu  cu a mố  t đố  

thi  đang chuye n di ch như TP. Hố  Chí  Minh, vie  c a p 

du ng nguye n ma u ca c khung đa nh gia  tre n se  da n 

đe n sư  ma t ca n đố i lơ n. Thư c te  va  n ta i đi a phương 

bi  thố ng tri  bơ i phương tie  n cơ giơ i ca  nha n (ta i 

TPHCM cố  hơn 7,6 trie  u xe ma y, 700.000 ố  tố  va  

hơn 2 trie  u phương tie  n ca c lốa i tư  đi a phương 

kha c) va  sư  hie  n die  n khố ng the  ta ch rơ i cu a ma ng 

lươ i giaố thố ng phi chí nh thư c (xe ố m truye n 

thố ng/cố ng nghe  , xe buy t gốm tư  pha t) [8]. Dố đố , 

thay ví  ta  p trung va ố ha  ta ng xe đa p như phương 

thư c ke t nố i da  m đa u/da  m cuố i (First/Last mile) 

kie u ma u phương Ta y, he   thố ng chí  số  trống nghie n 

cư u na y đa  thư c hie  n đie u chí nh cố t lố i ba ng ca ch 

tí ch hơ p ca c tie u chí  thí ch ư ng vơ i xe ma y (như ha  

ta ng đố  xe (Park & Ride - P+R). Đố ng thơ i, nghie n 

cư u mơ  rố  ng the m nhố m nha n tố  ve  “Cơ che  qua n 

ly ”, la  ye u tố  vố n đươ c cối la  ma  c đi nh ơ  ca c nươ c 

pha t trie n nhưng la i la  ra ố ca n mang tí nh quye t 

đi nh trống bố i ca nh the  che  qua n ly  va  n ta i cố n 

pha n ma nh ta i Vie  t Nam hie  n nay. Sư  đố i chie u va  

đie u chí nh na y giu p bố   chí  số  vư a ke  thư a đươ c ne n 
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ta ng ly  lua  n kinh đie n, vư a đa t đươ c đố   tương thí ch 

caố vơ i thư c đi a ha nh lang tuye n Metrố số  1. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghie n cư u sư  du ng phương pha p hố n hơ p, 

trống đố  phương pha p chuye n gia Delphi đố ng vai 

trố  chu  đa ố đe  sa ng lố c va  thố ng nha t danh mu c ca c 

chí  số  đa nh gia  (KPIs). Quy trí nh đươ c thư c hie  n 

nghie m nga  t qua ca c giai đốa n sau: 

3.1. Thiết kế công cụ khảo sát 

Ba ng ca u hố i kha ố sa t đươ c xa y dư ng dư a tre n 

sư  tố ng hơ p tư  he   thố ng ly  thuye t quố c te  (khung 

5Ds [5], mố  hí nh Nốde-Place [6]) va  khung pha p ly  

thư c tie n tư  Nghi  quye t 98/2023/QH15 [4]. Ca u 

tru c ba ng hố i gố m 02 ca p đố  : Ca p 1 (Nhố m nha n tố  

chí nh): Gố m 05 tru  cố  t [4], [9]: (1) Ha  ta ng ky  thua  t; 

(2) Cha t lươ ng di ch vu ; (3) Tí ch hơ p khố ng gian; 

(4) Hie  u qua  kinh te ; (5) Cơ che  qua n ly . Ca p 2 (Chí  

số  đố lươ ng chi tie t): Gố m 15 chí  số  cu  the  đươ c 

thie t ke  phu  hơ p vơ i đa  c thu  "đố  thi  xe ma y" cu a 

TP.HCM. 

Nghie n cư u sư  du ng thang đố Likert 5 mư c đố  , 

tư  1 (Ra t khố ng quan trố ng) đe n 5 (Ra t quan 

trố ng), theố phương pha p cu a Likert (1932) [10] 

đe  đi nh lươ ng hố a ca c nha  n đi nh ca m tí nh cu a 

chuye n gia tha nh dư  lie  u số  phu c vu  pha n tí ch 

thố ng ke . 

3.2. Lựa chọn nhóm chuyên gia 

Đe  đa m ba ố tí nh đa die  n va  kha ch quan, nghie n 

cư u thie t la  p hố  i đố ng gố m 10 chuye n gia cố  chuye n 

mố n caố va  kinh nghie  m la u na m trống nga nh theố 

mố  hí nh "Ba vố ng xốa n". 

Ma  c du  cố  như ng quan đie m hố c thua  t ky  vố ng 

mố  t quy mố  ma u lơ n hơn đe  ta ng tí nh đa da ng 

thố ng ke , nghie n cư u na y xa c la  p quy mố  hố  i đố ng 

gố m 10 chuye n gia dư a tre n cơ sơ  phương pha p 

lua  n kinh đie n cu a Linstốne va  Turốff (1975) [11]. 

Theố đố , đố i vơ i phương pha p Delphi a p du ng chố 

mố  t nhố m đố i tươ ng cố  tí nh đố ng nha t chuye n mố n 

caố, cu ng chia se  ne n ta ng sa u sa c ve  mố  t chu  đe  cu  

the  như ha nh lang Metrố số  1, thí  quy mố  ma u tố i 

thie u tư  10 đe n 15 chuye n gia la  khốa ng đi nh lươ ng 

tố i ưu đe  đa t đươ c sư  hố  i tu  y  kie n thư c cha t. Vie  c 

ta  p trung va ố nhố m chuye n gia cố  kinh nghie  m 

thư c tie n va  chuye n mố n caố giu p kie m sốa t tố t 

hie  n tươ ng nhie u thố ng tin ma  va n đa m ba ố tí nh 

thư c tie n. 

Be n ca nh quy mố  ma u, cơ ca u tha nh pha n hố  i 

đố ng đươ c thie t ke  dư a tre n ba n cha t lie n nga nh va  

đa ta ng cu a mố  hí nh pha t trie n đố  thi  đi nh hươ ng 

giaố thố ng cố ng cố  ng (TOD), tua n thu  mố  hí nh phố i 

hơ p ca u tru c 'Ba vố ng xốa n'. Nhie u quan đie m thư c 

te  thươ ng ky  vố ng ty  le   a p đa ố tư  đơn vi  va  n ha nh 

đươ ng sa t trư c tie p. Tuy nhie n, TOD khố ng thua n 

tu y la  mố  t ba i tốa n ky  thua  t cha y ta u trống pha m vi 

lố i ga, ma  la  sư  tí ch hơ p ví  mố  giư a ha  ta ng giaố 

thố ng va  khố ng gian sư  du ng đa t đố  thi  xung quanh 

nha  ga trống ba n kí nh 500m. 

Chí nh ví  va  y, cơ ca u hố  i đố ng đươ c pha n bố  cố  

chu  đí ch vơ i nhố m qua n ly  nha  nươ c chie m ty  le   chu  

đa ố 50% (baố gố m ca c đa i die  n hốa ch đi nh chie n 

lươ c tư  MAUR, HIDS, Vie  n Quy hốa ch Xa y dư ng 

TP.HCM va  Sơ  Xa y dư ng) nha m đa m ba ố ta m nhí n 

quy hốa ch quy  đa t va  cơ che  chí nh sa ch ví  mố ; ke t 

hơ p cha  t che  vơ i nhố m hố c thua  t chie m 30% (ca c 

gia ng vie n, nha  khốa hố c tư  ca c trươ ng đa ố ta ố 

chuye n nga nh đươ ng sa t) đe  giư  vư ng tí nh kha ch 

quan va  ne n ta ng ly  lua  n. 

Trống ca u tru c đố , nhố m thư c thi va  va  n ha nh 

trư c tie p chie m 20% vơ i hai chuye n gia đe n tư  Cố ng 

ty HURC1 (đơn vi  trư c tie p nha  n chuye n giaố va  

khai tha c tuye n Metrố số  1). Ma  c du  giơ i ha n ơ  ty  le   

số  lươ ng đa i die  n nhố , hai chuye n gia hie  n trươ ng 

na y (vơ i vai trố  Phố  gia m đố c xí  nghie  p va  Đố  i 

trươ ng cha y ta u trư c tie p chí  huy va  xư  ly  cố ng ta c 

cha y ta u tre n tuye n) sơ  hư u kinh nghie  m thư c tie n 

phống phu , pha n a nh đa y đu  gố c nhí n ky  thua  t cu a 

đơn vi  va  n ha nh. 

Đa  c bie  t, tốa n bố   hố  i đố ng 10 chuye n gia na y sơ  

hư u trí nh đố   chuye n mố n caố vơ i 50% tha nh vie n 

đa t hố c vi  Tie n sí  va  tha m nie n cố ng ta c trung bí nh 

tư  16 đe n 18 na m. Sư  giaố thốa giư a tư duy qua n ly  

ví  mố , ly  lua  n ha n la m va  kinh nghie  m thư c tie n ta ố 

ne n mố  t he   thố ng kie m đi nh cố  tí nh đa i die  n ha i 

hố a giư a ca c nhố m chuye n mố n, ha n che  sư  thie n 

le  ch mang tí nh chu  quan hay cu c bố   cu a tư ng nga nh 

rie ng le , đa m ba ố bố   chí  số  đa t đố   tin ca  y, tí nh ba n 
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đi a hố a va  kha  na ng thư c thi khi a p du ng va ố ha nh 

lang Metrố số  1 TP.HCM. 

Lie n quan đe n tie u chí  xa c đi nh na ng lư c chuye n 

gia, nghie n cư u nhí n nha  n gia  tri  tri thư c đố ng gố p 

dư a tre n sư  ke t hơ p ha i hố a giư a hố c vi  ha n la m va  

kinh nghie  m thư c tie n. Đố i vơ i trươ ng hơ p cu a hai 

chuye n gia ma  đi nh danh CG09 va  CG10, ma  c du  giư  

hố c vi  Đa i hố c, nhố m nghie n cư u va n nha  n đi nh đa y 

la  ca c chuye n gia đa u nga nh dư a tre n bố i ca nh thư c 

đi a đa  c thu  cu a nga nh đươ ng sa t đố  thi  ta i Vie  t 

Nam. 

Tuye n Metrố số  1 TP.HCM la  tuye n đươ ng sa t 

đố  thi  đa u tie n đi va ố giai đốa n va  n ha nh va  khai 

tha c thương ma i ta i khu vư c phí a Nam. Dố tí nh cha t 

hốa n tốa n mơ i cu a nga nh, số  lươ ng nha n sư  sơ  hư u 

ba ng ca p hố c thua  t caố (Tha c sí , Tie n sí ) chuye n sa u 

ve  ky  thua  t cha y ta u hie  n trươ ng ta i đi a phương la  

ha u như khố ng cố . Trống bố i ca nh khan hie m đố , 

hai chuye n gia đươ c mơ i hie  n đang giư  ca c vi  trí  

qua n ly  nố ng cố t ta i Cố ng ty HURC1 (Phố  gia m đố c 

xí  nghie  p va  Đố  i trươ ng cha y ta u), la  như ng ngươ i 

trư c tie p chí  huy, đie u ha nh tốa n bố   bie u đố  cha y 

ta u thư c te  tre n tuye n. Kinh nghie  m thư c tie n cu a 

hố  la  nguố n thố ng tin thư c chư ng đa  c bie  t quan 

trố ng đe  nhố m nghie n cư u xa y dư ng bố   chí  số  sa t 

vơ i thư c te  va  n ha nh. 

Vie  c đa  t y  kie n cu a hai chuye n gia na y sống 

sống vơ i tư duy ly  lua  n cu a 8 nha  khốa hố c cố  hố c 

vi  caố (Tha c sí , Tie n sí ) ta i ca c Vie  n, Trươ ng la  gia i 

pha p thie t ke  ma u ca n thie t, giu p bố   chí  số  ha n che  

tí nh ly  thuye t đơn thua n va  đa m ba ố tí nh kha  thi 

khi a p du ng thư c te . 

Bảng 1. Ba ng thố ng ke  đố i tươ ng chuye n gia

STT Mã định 

danh 

Học vị Vị trí công tác / Lĩnh vực chuyên môn Thâm niên 

(Năm) 

1 CG01 Tie n sí  Chuye n Vie n pha t trie n dư  a n ta  p đốa n đe ố ca , Chuye n nga nh tố  chư c 

va  qua n ly  va  n ta i 

29 

2 CG02 Tie n sí  Phố  hie  u trươ ng trươ ng CĐ Đươ ng sa t, chuye n nga nh Xa y dư ng đươ ng  

sa t 

25 

3 CG03 Tie n sí  Ban Qua n ly  Đươ ng sa t đố  thi  Ha  Nố  i, Ky  thua  t xa y dư ng giaố thố ng 7 

4 CG04 Tie n sí  Phố ng Qua n ly  đươ ng sa t đố  thi  Ha  Nố  i, sơ  xa y dư ng 15 

5 CG05 Tie n sí  Phố  phố ng nghie n cư u qua n ly  đố  thi , Vie  n nghie n cư u pha t trie n tha nh 

phố  Hố  Chí  Minh 

28 

6 CG06 Tha c sí  Phố  Trươ ng phố ng, Ban qua n ly  đươ ng sa t đố  thi  Ha  Nố  i 21 

7 CG07 Tha c sí  Vie  n trươ ng vie  n Quy hốa ch Xa y dư ng TP.HCM 23 

8 CG08 Tha c sí  Gia ng vie n trươ ng Caố đa ng Đươ ng sa t, Tố  chư c va  qua n ly  va  n ta i 13 

9 CG09 Đa i hố c Phố  gia m đố c xí  nghie  p, Cố ng ty TNHH MTV Đươ ng sa t đố  thi  số  1 

TP.HCM (HURC1) 

10 

10 CG10 Đa i hố c Đố  i trươ ng cha y ta u, Qua n ly  đie u ha nh va  n ta i, Cố ng ty TNHH MTV 

Đươ ng sa t đố  thi  số  1 TP.HCM (HURC1) 

10 

 

3.3. Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu 

Qua  trí nh kha ố sa t va  hie  u chí nh y  kie n chuye n 

gia đươ c thư c hie  n nghie m nga  t qua 02 vố ng a n 

danh theố quy trí nh cu a Linstốne va  Turốff (1975) 

[11].   

Vố ng 1: Thu tha  p đa nh gia  đố  c la  p cu a chuye n 

gia. Ca c chuye n gia tie n ha nh chố đie m đố  c la  p ca c 

chí  số  thố ng qua phie u kha ố sa t thie t ke  theố thang 

đố Likert 5 mư c đố  . Ke t qua  thu ve  đươ c xư  ly  thố ng 

qua ca c chí  số  thố ng ke  mố  ta  nha m xa c đi nh phố  

đie m va  đố   pha n ta n y  kie n ban đa u, baố gố m:  
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- Đie m trung bí nh: Mean = X̅= 
∑ Xi

NTotal

i=1

NTotal  

 

- Đố   le  ch chua n: SD =√∑ (Xi −X̅)2
 

NTotal
i=1

NTotal−1
 

 

- He   số  bie n thie n: CV = 
SD

Mean
 

 Trong đó:  

Xi : Điểm số đánh giá theố thang đố Likert 5 mức 

độ của chuyên gia thứ i đối với chỉ số tương ứng.  

NTotal: Tổng số lượng chuyên gia trống hội 

đồng tham gia khảố sát 

Vố ng 2: Xa c la  p sư  đố ng thua  n cuố i cu ng. 

Nhố m nghie n cư u gư i la i danh sa ch đa y đu  15 

chí  số  cu ng thố ng tin pha n hố i va  ke t qua  thố ng ke  

tố ng hơ p tư  Vố ng 1 đe  ca c chuye n gia đố i chie u, 

đie u chí nh nha  n đi nh. 

Nha m đa m ba ố tí nh kha ch quan tố i đa, ca c tie u 

chua n sa ng lố c đa  đươ c nhố m ta c gia  thie t la  p đi nh 

sa n ngay tư  bươ c xa y dư ng đe  cương nghie n cư u 

ban đa u. Theố đố :  

Tie u chua n thố ng thươ ng quy đi nh mố  t chí  

số  đươ c cha p nha  n khi ke t qua  Vố ng 1 đa t đố ng thơ i 

ca c ngươ ng: Mean ≥4.0, SD < 1.0 va  CV ≤0.25 [12].  

Quy ta c ngốa i le  , nghie n cư u a p du ng tie u chí  

kie m đi nh bố  sung vơ i ngươ ng ty  le   đố ng thua  n 

mu c tie u đa t tư  80% trơ  le n [13]. Ca c chí  số  tie  m 

ca  n ngươ ng đi nh lươ ng (sai le  ch nhố  số vơ i quy 

đi nh) va n đươ c ba ố lưu ne u đa t ty  le   đố ng thua  n ≥ 

80% ta i vố ng 2 thố ng qua tha ố lua  n đi nh tí nh cu a 

hố  i đố ng chuye n gia, nha m tra nh bố  số t ca c ye u tố  

đa  c thu  thư c tie n [11], [14]. 

Đố i vơ i Vố ng 2, ta c gia  a p du ng đi nh da ng 

bie u quye t nhi  pha n chố ca c chí  số  thuố  c nhố m xem 

xe t. Ty  le   đố ng thua  n (Pc2) cu a tư ng chí  số  đươ c xa c 

đi nh ba ng pha n tra m số  lươ ng chuye n gia quye t 

đi nh lư a chố n phương a n đố ng y  giư  la i tre n tố ng 

số  tha nh vie n hố  i đố ng, tí nh theố cố ng thư c sau: 

Pc2= 
NAgree

NTotal
 𝑋 100% 

Trong đó: 

NTotal: Tổng số lượng chuyên gia trống hội 

đồng tham gia khảố sát 

NAgree : Số  lươ ng chuye n gia trống hố  i đố ng 

đưa ra bie u quye t lư a chố n phương a n "Đố ng y  giư  

la i" đố i vơ i chí  số  thuố  c die  n xem xe t. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Kết quả khảo sát Delphi Vòng 1 

Ke t qua  kha ố sa t Vố ng 1 chố tha y sư  đa nh gia  

tí ch cư c cu a hố  i đố ng chuye n gia đố i vơ i bố   chí  số  

đe  xua t. Trống số  15 chí  số  dư  kie n, cố  12 chí  số  đa t 

sư  đố ng thua  n caố ngay tư  vố ng đa u tie n vơ i he   số  

bie n thie n (CV) dươ i ngươ ng 0.2. Đa ng chu  y , chí  số  

"Chí nh sa ch gia  ve  tí ch hơ p lie n tuye n" (Ma  4.1) đa t 

mư c đie m trung bí nh caố nha t (Mean = 4.8) va  he   

số  bie n thie n tha p nha t (CV = 0.088), chố tha y sư  

nha t trí  tuye  t đố i ve  ta m quan trố ng cu a vie  c lie n 

thố ng the  ve  đố i vơ i hie  u qua  ke t nố i. Tuy nhie n, cố  

03 chí  số  na m trống nhố m xem xe t gố m: "Thie t ke  

ca nh quan va  chie u sa ng " (3.3) (Mean < 4); "Kha  

na ng huy đố  ng nguố n lư c xa  hố  i hố a - PPP" (5.2) va  

"Sư  phố i hơ p lie n nga nh trống qua n ly  va  n ha nh" 

(5.3)  (SD>1). Ke t qua  na y pha n a nh sư  pha n ta n 

quan đie m cu a chuye n gia ve  tí nh kha  thi va  ưu tie n 

trống giai đốa n đa u va  n ha nh Metrố số  1. 

4.2. Kết quả khảo sát Delphi Vòng 2 và Xác lập bộ chỉ 

số chính thức 

Đe  đa t đươ c sư  thố ng nha t caố hơn, ta c gia  đa  

tie n ha nh kha ố sa t vố ng 2 ba ng ca ch cung ca p thố ng 

tin pha n hố i va  ke t qua  thố ng ke  tư  vố ng 1 chố ca c 

chuye n gia. Ke t qua  ta i Ba ng 2 minh chư ng chố sư  

hố  i tu  y  kie n ma nh me  sau qua  trí nh hố i đa p cố  

kie m sốa t: 

Sư  đố ng thua  n tuye  t đố i (100%): Cố  12/15 

chí  số  đa t ty  le   đố ng thua  n tuye  t đố i. Đie u na y 

kha ng đi nh khung ly  thuye t xa y dư ng dư a tre n mố  

hí nh 5Ds , mố  hí nh Nốde-Place va  đa  c thu  "đố  thi  xe 

ma y" (P+R) la  hốa n tốa n phu  hơ p vơ i thư c tie n 

TP.HCM. 

Nhố m chí  số  đa  c thu  đươ c ba ố lưu (90%): Ba 

chí  số  ve  “Kha  na ng huy đố  ng nguố n lư c xa  hố  i hố a” 

(Ma  5.2), "Sư  phố i hơ p lie n nga nh" (Ma  5.3) va  
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"Thie t ke  ca nh quan va  Chie u sa ng" (Ma  3.3) đa t ty  

le   đố ng thua  n 90%. 

Đố i vơ i chí  số  3.3, ma  c du  đie m trung bí nh 

đa t 3.800 (tie  m ca  n ngươ ng 4.0), nhưng hố  i đố ng 

chuye n gia thố ng nha t giư  la i ví  đa y la  ye u tố  ne n 

ta ng đe  đa m ba ố tí nh an tốa n va  tie  n nghi thi  gia c 

la u da i chố ha nh kha ch ta i ca c khu vư c TOD. 

Đố i vơ i ca c chí  số  trống nhố m Cơ che  qua n ly  

(Ma  5.2, 5.3), du  va n cố n sư  pha n ta n nhe  ve  quan 

đie m pha n a nh qua chí  số  SD > 1.0, nhưng sư  nha t 

trí  giư  la i ơ  vố ng 2 chố tha y ky  vố ng lơ n cu a ca c 

chuye n gia va ố vie  c xố a bố  ra ố ca n qua n tri  thố ng 

qua ca c cơ che  đa  c thu  tư  Nghi  quye t 98. 

Vơ i ty  le   đố ng thua  n a p đa ố vươ t ngươ ng 

mu c tie u (80%), tốa n bố   15 chí  số  đa  đươ c xa c la  p 

chí nh thư c la m cơ sơ  chố ca c bươ c đi nh lươ ng 

trố ng số  tie p theố. 

Bảng 2. Ba ng ke t qua  kha ố sa t Delphi sau 2 vố ng

TT Nhóm nhân tố và các 

chỉ số thành phần 

Kết quả vòng 1 

(Thang Likert 5 mức) 

Kết quả vòng 2 

(Biểu quyết 

nhị phân) 

Tỷ lệ 

đồng 

thuận V2 

(𝐏𝐜𝟐) 

Kết luận  

Mean SD CV    

I Hạ Tầng kỹ thuật [9]       

1.1 Ma  t đố   ma ng lươ i ví a 

he  tie p ca  n ga [9], [14] 4.500 0.707 0.157 

Đa t tư  vố ng 1 

(10 đố ng y  / 0 

lốa i bố ) 

100% 

Cha p nha  n chí nh 

thư c: Đố ng thua  n 

tuye  t đố i. 

1.2 Ha  ta ng ba i đố  xe ma y 

trung chuye n (P+R) 

[4], [15], [16] 
4.100 0.568 0.138 

Đa t tư  vố ng 1 

(10 đố ng y  / 0 

lốa i bố ) 

100% 

Cha p nha  n chí nh 

thư c: Đố ng thua  n 

tuye  t đố i. 

1.3 Tie  n nghi ta i đie m 

dư ng xe buy t ke t nố i 

[9], [17], [18] 
4.000 0.667 0.167 

Đa t tư  vố ng 1 

(10 đố ng y  / 0 

lốa i bố ) 

100% 

Cha p nha  n chí nh 

thư c: Đố ng thua  n 

tuye  t đố i. 

II Chất lượng dịch vụ 

[9] 
      

2.1 Ta n sua t chuye n cu a 

phương thư c thu gốm 

[5], [16], [17], [18] 
4.400 0.843 0.192 

Đa t tư  vố ng 1 

(10 đố ng y  / 0 

lốa i bố ) 

100% 

Cha p nha  n chí nh 

thư c: Đố ng thua  n 

tuye  t đố i. 

2.2 Đố   tin ca  y va  khơ p nố i 

li ch trí nh (Metrố-Bus) 

[17], [18], [19] 
4.400 0.516 0.117 

Đa t tư  vố ng 1 

(10 đố ng y  / 0 

lốa i bố ) 

100% 

Cha p nha  n chí nh 

thư c: Đố ng thua  n 

tuye  t đố i. 

2.3 He   thố ng thố ng tin 

ha nh kha ch thơ i gian 

thư c [9], [18] 
4.600 0.516 0.112 

Đa t tư  vố ng 1 

(10 đố ng y  / 0 

lốa i bố ) 

100% 

Cha p nha  n chí nh 

thư c: Đố ng thua  n 

tuye  t đố i. 

III Tích hợp không gian 

[9] 
      

3.1 Ke t nố i va  t ly  trư c tie p 

(Ca u vươ t/Ha m bố   

ha nh) [9], [14], [18], 

[19] 

4.300 0.675 0.157 

Đa t tư  vố ng 1 

(10 đố ng y  / 0 

lốa i bố ) 

100% 

Cha p nha  n chí nh 

thư c: Đố ng thua  n 

tuye  t đố i. 
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TT Nhóm nhân tố và các 

chỉ số thành phần 

Kết quả vòng 1 

(Thang Likert 5 mức) 

Kết quả vòng 2 

(Biểu quyết 

nhị phân) 

Tỷ lệ 

đồng 

thuận V2 

(𝐏𝐜𝟐) 

Kết luận  

Mean SD CV    

3.2 Sư  hie  n die  n tie  n í ch 

bố  trơ  (ATM/WC) [9], 

[20] 
4.100 0.876 0.214 

Đa t tư  vố ng 1 

(10 đố ng y  / 0 

lốa i bố ) 

100% 

Cha p nha  n chí nh 

thư c: Đố ng thua  n 

tuye  t đố i. 

3.3 Thie t ke  ca nh quan va  

chie u sa ng [7], 

[14],[16],  [20] 

3.800 0.789 0.208 
9 Đố ng y  / 1 

lốa i bố  
90% 

Cha p nha  n chí nh 

thư c: Ý  kie n hố  i tu  

ma nh ơ  V2. 

IV Hiệu quả kinh tế [4]       

4.1 Chí nh sa ch gia  ve  tí ch 

hơ p lie n tuye n [4], 

[17], [18] 
4.800 0.422 0.088 

Đa t tư  vố ng 1 

(10 đố ng y  / 0 

lốa i bố ) 

100% 

Cha p nha  n chí nh 

thư c: Đố ng thua  n 

tuye  t đố i. 

4.2 Tố ng thơ i gian trung 

chuye n ha nh trí nh 

[17], [18] 
4.500 0.527 0.117 

Đa t tư  vố ng 1 

(10 đố ng y  / 0 

lốa i bố ) 

100% 

Cha p nha  n chí nh 

thư c: Đố ng thua  n 

tuye  t đố i. 

4.3 Tie m na ng thu hu t 

chuye n đố i phương 

thư c [14], [15], [16] 
4.100 0.568 0.138 

Đa t tư  vố ng 1 

(10 đố ng y  / 0 

lốa i bố ) 

100% 

Cha p nha  n chí nh 

thư c: Đố ng thua  n 

tuye  t đố i. 

V Cơ chế quản lý [4]       

5.1 Tí nh sa n sa ng quy 

hốa ch TOD (theố NQ 

98) [4], [22] 
4.400 0.699 0.159 

Đa t tư  vố ng 1 

(10 đố ng y  / 0 

lốa i bố ) 

100% 

Cha p nha  n chí nh 

thư c: Đố ng thua  n 

tuye  t đố i. 

5.2 Kha  na ng huy đố  ng 

nguố n lư c xa  hố  i hố a 

(PPP) [4], [16], [22], 

[23],  

4.400 1.075 0.244 
9 Đố ng y  / 1 

lốa i bố  
90% 

Cha p nha  n chí nh 

thư c: Ý  kie n hố  i tu  

ma nh ơ  V2. 

5.3 Sư  phố i hơ p lie n 

nga nh trống qua n ly  

va  n ha nh [4], [22] 

4.300 1.059 0.246 
9 Đố ng y  / 1 

lốa i bố  
90% 

Cha p nha  n chí nh 

thư c: Ý  kie n hố  i tu  

ma nh ơ  V2. 

 

4.3. Thảo luận về tính đặc thù của bộ chỉ số 

Ke t qua  kha ố sa t chố tha y sư  quan ta m đa  c bie  t 

cu a chuye n gia đố i vơ i ca c chí  số  mang tí nh ba n đi a 

hố a:  

Ha  ta ng xe ma y (P+R): Vie  c đa t đố ng thua  n 

100% ơ  chí  số  ba i đố  xe ma y chố tha y ta i TP.HCM, 

xe ma y khố ng chí  la  phương tie  n ca  nha n ma  cố n 

đố ng vai trố  la  phương thư c ke t nố i da  m đa u khố ng 

the  thie u.  

Cơ che  chí nh sa ch (Nghi  quye t 98): Chí  số  "Sa n 

sa ng quy hốa ch theố NQ 98" đa t sư  đố ng thua  n 

tuye  t đố i chư ng minh ra ng ca c chuye n gia đa nh gia  

caố vai trố  cu a ha nh lang pha p ly  đa  c thu  trống vie  c 

thu c đa y TOD ta i Vie  t Nam. 

Tí nh qua n tri : Sư  pha n ta n y  kie n ban đa u ơ  chí  

số  "Phố i hơ p lie n nga nh" pha n a nh thư c tra ng rơ i 

ra c trống qua n ly  va  n ta i hie  n nay. Vie  c đa t đươ c 

đố ng thua  n ơ  vố ng 2 chố tha y sư  ky  vố ng cu a 

chuye n gia va ố mố  t mố  hí nh qua n tri  ta  p trung giu p 

xố a bố  ra ố ca n giư a qua n ly  đươ ng sa t va  đươ ng bố  . 
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Đố ng gố p hố c thua  t cố t lố i cu a nghie n cư u na y 

la  quy trí nh “Ba n đi a hố a” ca c mố  hí nh ly  thuye t ne n 

ta ng ve  TOD kinh đie n tre n the  giơ i (như khung 

pha n tí ch 5Ds va  mố  hí nh Nốde-Place) va ố mố  t mố i 

trươ ng đố  thi  đa  c thu  cu a Vie  t Nam, nơi he   thố ng 

giaố thố ng bi  thố ng tri  bơ i phương tie  n cơ giơ i ca  

nha n va  sư  hie  n die  n cu a ma ng lươ i giaố thố ng phi 

chí nh thư c. Ke t qua  đố ng thua  n tư  hố  i đố ng Delphi 

đố ng vai trố  xa c thư c khốa hố c, đie u chí nh ca c ranh 

giơ i đi nh lươ ng phu  hơ p vơ i thư c te  đi a phương. 

Đa y la  giai đốa n la m sa ch dư  lie  u va  thie t la  p khung 

tie u chí  đa u va ố cố  đố   tin ca  y caố, ta ố tie n đe  ba t 

buố  c chố bươ c pha n tí ch va  xa c đi nh trố ng số  ba ng 

phương pha p pha n tí ch thư  ba  c (AHP) ơ  ca c nghie n 

cư u tie p theố. 

Lie n quan đe n pha m vi đi a ly  va  đố i tươ ng a p 

du ng đươ c đe  xua t trống tie u đe , nghie n cư u la m rố  

ra ng he   thố ng chí  số  na y đươ c thie t ke  như mố  t 

khung lươ ng hố a ne n ta ng a p du ng chố tốa n bố   

ha nh lang tuye n Metrố số  1 TP.HCM, nhưng đí ch 

đe n cuố i cu ng la  phu c vu  vie  c đa nh gia , số sa nh 

tư ng nha  ga rie ng le  tre n ha nh lang đố . 

Ba n cha t cu a mố  t tuye n đươ ng sa t đố  thi  la  sư  

ke t xí ch cu a ca c nha  ga cố  đa  c đie m khố ng gian va  

hí nh tha i đố  thi  hốa n tốa n kha c nhau (ví  du : cu m ga 

nga m trung ta m Be n Tha nh - Nha  ha t Tha nh phố  

mang tí nh cha t đa u mố i thương ma i caố đố  , đố i la  p 

vơ i ca c ga tre n caố đốa n ngốa i ố  như Thu  Đư c, Suố i 

Tie n mang đa  c trưng trung chuye n va  ba i đố  xe). Dố 

đố , bố   chí  số  15 tha nh pha n na y đố ng vai trố  la  ma u 

số  chung đe  đa m ba ố tí nh nha t qua n trống cố ng ta c 

qua n ly  ví  mố  tốa n tuye n. Tuy nhie n, khi đưa va ố a p 

du ng thư c te  chố tư ng nha  ga cu  the , nghie n cư u 

tí ch hơ p quy trí nh pha n tí ch thư  ba  c (AHP) đe  đie u 

chí nh he   thố ng trố ng số  cu a ca c chí  số  tha nh pha n 

saố chố tương thí ch vơ i đa  c thu  rie ng cu a tư ng ga. 

Hươ ng tie p ca  n na y giu p bố   chí  số  vư a giư  đươ c bư c 

tranh tố ng the  cu a tốa n ha nh lang tuye n, vư a đa t 

đươ c đố   chi tie t, linh hốa t khi bố c ta ch đa nh gia  chố 

tư ng vi  trí  ga đố  c la  p. 

4.4. Hạn chế của nghiên cứu 

Ma  c du  đa t đươ c như ng ke t qua  bươ c đa u trống 

vie  c đi nh lươ ng hố a khung tie u chí  TOD dố c ha nh 

lang Metrố số  1, nghie n cư u na y va n tố n ta i ba ha n 

che  cố t lố i ca n đươ c nhí n nha  n mố  t ca ch kha ch 

quan: 

Thư  nha t, ve  quy mố  ma u chuye n gia: Hố  i đố ng 

Delphi dư ng la i ơ  cốn số  tố i thie u (10 chuye n gia) 

theố chua n ly  thuye t. Dố tí nh cha t hốa n tốa n mơ i 

me  va  sư  khan hie m nguố n nha n lư c am hie u đố ng 

thơ i ca  ky  thua  t va  n ha nh đươ ng sa t đố  thi  la n quy 

hốa ch TOD ta i đi a phương, vie  c mơ  rố  ng cơ  ma u 

quy mố  lơ n ga  p nhie u ra ố ca n thư c te . 

Thư  hai, ve  thie n kie n trống lư a chố n chuye n 

gia: Vie  c ta  p trung mơ i ca c chuye n gia thuố  c ca c cơ 

quan qua n ly  va  đơn vi  va  n ha nh ta i TP. Hố  Chí  Minh 

giu p bố   chí  số  đa t đố   ba n đi a hố a caố, nhưng vố  tí nh 

cố  the  ta ố ra ca c thie n kie n cu c bố  , phu  thuố  c va ố 

tư duy qua n ly  hie  n ta i cu a đi a phương. 

Thư  ba, ve  kha  na ng tố ng qua t hố a: Bố   chí  số  

đươ c tinh chí nh va  kie m đi nh dư a tre n bố i ca nh đa  c 

thu  cu a tuye n Metrố số  1 TP.HCM, mố  t đố  thi  cố  ma  t 

đố   da n số  sie u caố va  phu  thuố  c lơ n va ố phương 

tie  n giaố thố ng ca  nha n (xe ma y). Dố đố , vie  c 

chuye n giaố va  a p du ng nguye n ba n cố ng cu  na y 

sang ca c tuye n Metrố kha c ta i ca c đi a phương cố  

đa  c đie m hí nh tha i đố  thi  kha c (như Ha  Nố  i) hốa  c 

ca c quố c gia kha c se  đố i hố i the m ca c bươ c kie m 

đi nh va  hie  u chí nh he   thố ng trố ng số  thư c te . 

Như ng ha n che  ne u tre n đố ng thơ i cu ng mơ  ra 

ca c đi nh hươ ng nghie n cư u tie p theố, baố gố m vie  c 

mơ  rố  ng hố  i đố ng chuye n gia lie n vu ng va  a p du ng 

ca c mố  hí nh kie m đi nh mố  phố ng đe  ta ng tí nh tố ng 

qua t hố a chố cố ng cu . 

5. Kết luận và kiến nghị 

5.1. Kết luận 

Nghie n cư u đa  hốa n tha nh vie  c xa c la  p he   thố ng 

chí  số  đa nh gia  hie  u qua  ke t nố i giaố thố ng đa 

phương thư c ta i ca c khu vư c TOD dố c tuye n Metrố 

số  1 TP.HCM thố ng qua phương pha p Delphi. Ke t 

qua  kha ố sa t tư  hố  i đố ng chuye n gia chố tha y tí nh 

đu ng đa n va  ca p thie t cu a bố   chí  số  trống bố i ca nh 

hie  n nay. Vơ i ty  le   đố ng thua  n caố (tư  90% đe n 

100% chố tốa n bố   15 chí  số ), bố   cố ng cu  na y khố ng 

chí  ke  thư a đươ c ca c tie u chua n quố c te  ma  cố n gia i 

quye t đươ c ca c ba i tốa n đa  c thu  cu a đố  thi  Vie  t Nam 

như: Vai trố  cu a ha  ta ng xe ma y (P+R), tí nh sa n sa ng 
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ve  pha p ly  theố Nghi  quye t 98 va  ye u ca u ve  qua n ly  

lie n nga nh. Vie  c xa c la  p đươ c bố   chí  số  na y la  tie n 

đe  khốa hố c vư ng cha c đe  thư c hie  n ca c bươ c đi nh 

lươ ng trố ng số  (AHP) va  đa nh gia  thư c nghie  m ta i 

tư ng nha  ga cu  the . 

5.2. Kiến nghị 

Tư  ke t qua  nghie n cư u, ta c gia  đưa ra mố  t số  

kie n nghi  nha m na ng caố hie  u qua  ke t nố i va  thu c 

đa y mố  hí nh TOD ta i TP.HCM như sau: 

Ve  cố ng ta c qua n ly  va  quy hốa ch: Ca n sơ m 

chua n hố a bố   chí  số  na y tha nh khung hươ ng da n ky  

thua  t đe  đa nh gia  mư c đố   sa n sa ng ke t nố i ta i ca c 

nha  ga. Ke t qua  đa nh gia  dư a tre n bố   chí  số  se  la  cơ 

sơ  đe  ca c đơn vi  qua n ly  (như MAUR, Sơ  xa y dư ng) 

xa c đi nh thư  tư  ưu tie n đa u tư chố ha  ta ng xung 

quanh ga, tra nh tí nh tra ng đa u tư da n tra i, rơ i ra c. 

Ve  cơ che  chí nh sa ch: Ta  n du ng tố i đa ca c cơ che  

đa  c thu  tư  Nghi  quye t 98 đe  thí  đie m ca c mố  hí nh 

hơ p ta c cố ng tư (PPP) trống vie  c đa u tư, khai tha c 

ca c ba i đố  xe trung chuye n va  ca c tie  n í ch bố  trơ  ta i 

nha  ga. Vie  c huy đố  ng nguố n lư c xa  hố  i hố a khố ng 

chí  gia m a p lư c nga n sa ch ma  cố n giu p đa da ng hố a 

di ch vu , ta ng sư c hu t chố Metrố. 

Ve  ha  ta ng ky  thua  t: Ca n ưu tie n hốa n thie  n 

ma ng lươ i ví a he  va  he   thố ng ba i đố  xe ma y an tốa n 

trống ba n kí nh 300m-500m quanh nha  ga. Đa y la  

như ng ye u tố  đa t sư  đố ng thua  n tuye  t đố i cu a 

chuye n gia va  đố ng vai trố  quye t đi nh đe n vie  c 

chuye n đố i phương thư c đi la i cu a ngươ i da n 

TP.HCM tư  xe ca  nha n sang Metrố. 

Ve  sư  phố i hơ p lie n nga nh: Thie t la  p mố  t cơ che  

đie u phố i ta  p trung giư a đơn vi  va  n ha nh đươ ng 

sa t, xe buy t va  chí nh quye n đi a phương. Sư  thố ng 

nha t ve  bie u đố  giơ , chí nh sa ch gia  ve  lie n thố ng va  

qua n ly  ha nh lang an tốa n quanh ga la  đie u kie  n đu  

đe  bố   chí  số  pha t huy gia  tri  trống thư c tie n va  n 

ha nh. 

Tuyên bố không xung đột lợi ích và cam kết bản 

quyền 

Các tác giả tuyên bố về sự không xuất hiện 

những xung đột tiềm ẩn từ nghiên cứu này, và cam 

kết bài báô chưa từng được công bố trước đây. 

Đóng góp của các tác giả trong bài báo 

Nguyễn Thị Thanh Tâm: Phương pháp, lựa 

chọn chuyên gia, thu thập, tổng hợp, phân tích và 

quản lý dữ liệu. Phạm Việt Anh: Phương pháp, 
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Lời cảm ơn 

Nghie n cư u na y đươ c thư c hie  n va  hốa n tha nh 

vơ i sư  hố  trơ  chuye n mố n ta  n tí nh tư  ta  p the  gia ố 

vie n hươ ng da n. Ta c gia  xin ba y tố  lố ng bie t ơn sa u 

sa c tơ i TS. Pha m Vie  t Anh va  TS. Nguye n Va n Tie n 

ví  như ng đi nh hươ ng khốa hố c, sư  chí  da n quy  ba u 

va  như ng gố p y  kha t khe nhưng đa y ta m huye t 

trống suố t qua  trí nh thư c hie  n ba i ba ố. Ta c gia  cu ng 

xin cha n tha nh ca m ơn ca c chuye n gia trống lí nh 

vư c quy hốa ch va  giaố thố ng va  n ta i đa  tham gia 

kha ố sa t Delphi, cung ca p như ng y  kie n thư c tie n 

quan trố ng đe  xa c la  p bố   chí  số  đa nh gia  cu a nghie n 

cư u na y. 
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